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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG 

TÀU 
 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Kiên 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông  Vũ Văn Chương 

                                                 Ông Nguyễn Văn Tám 

- Thư ký phiên tòa:  Ông Khuất Cao Hoàng - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu tham gia phiên tòa:  Ông Phạm Thị Thanh T – Kiểm sát viên. 

 gà  2  tháng    n m  2023  t i t   s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng 

Tàu  t nh Bà   a – Vũng Tàu   t    s  th m   ng khai v  án h nh s  s  th m th  

 ý số 320/2023/T ST-HS ngà  20 tháng  0 n m 2023  th    u  t   nh  ưa v  án 

 a   t    số 330/2023/    ST-HS ngà  0  tháng    n m 2023   ối v i     á : 

Trần Văn G  sinh n m:  984  t i t nh Kiên Giang; n i   ng ký hộ kh u 

thường t ú và  hỗ   khi     ắt: Ấp K   ã M  hu ện U  t nh Kiên Giang; nghề 

nghiệp:  i  iển;  t  nh  ộ v n h á: 0/ 2; dân tộ : Kinh; gi i tính:  am; t n giá : 

Kh ng; quố  t  h: Việt  am;  ố: T ần V n C và mẹ:  ê Th   ; tiền án: Kh ng; 

tiền s : Kh ng;     ắt  t m giam ngà  09 tháng 8 n m 2023  hiện  ang t m giam 

t i  hà t m giữ C ng an thành phố V. (Có mặt). 

- Bị hại: Ông  gu ễn Kim B  sinh n m:  965.   a  h :    ường C  Phường 

A  TP .  t nh Bà   a Vũng Tàu. (Vắng mặt)  

-  gu ên   n dân s : C ng t  T HH  .   a  h : A  ường V  phường    TP 

.  t nh Bà   a Vũng Tàu.  

 gười   i diện hợp pháp: Ông  ê  uố  T   sinh n m:  984.   a  h   

780/8/18  ường B  Phường A  TP .  t nh Bà   a Vũng Tàu. (Vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Th    á  tài  iệu  ó t  ng hồ s  v  án và diễn  i n t i phiên tòa  nội dung v  

án  ượ  tóm tắt như sau: 
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  Và  ngà  3 /05/2023  sau khi tàu  á  h      á  T ần V n G  ánh  ắt thủ  

hải sản t ên  iển về và  ập   n  ảng C thuộ  Phường A  TP .      á  G   n   

phòng t ọ t i   a  h     ường C  Phường A  TP .  ồi  i nhậu  ùng   n  è. T  ng 

 ú   n nhậu      á  G  ó s  d ng ma tú  d ng  á  ồi  i về phòng t ọ  ể ngh  ng i. 

  n kh ảng 0 giờ 40phút ngà  0 /06/2023      á  G t nh dậ   ắt  ầu  ó  iểu hiện 

   n thần  t  ng  ầu  ắt  ầu  uất hiện ả  giá   à  ó người  ang  ắt giữ   n  háu 

nên     tứ   i  a ng ài phòng t ọ quan sát thấ  0  thanh kim    i d ng ống  ể   

 hỗ ph i  ồ  ầm  ên ta  và  i  a ng ài  ường.  ú  nà       á  G nh n thấ  0       

tô BKS 50LD- 45.43 nhãn hiệu H undai i 0  màu s n      ủa  ng  gu ễn Kim B 

-  à người  ượ  gia  quản  ý tài sản   ang  ậu t ư     a  h     ường C  Phường A  

TP .. D  ả  giá  nên     á  G nghĩ  ằng t  ng      t   ó   n  háu  ủa     á  G 

 ang     ắt giữ nên dùng gậ  sắt  ập  iên ti p và       t  t ên  àm hư hỏng: 0  tấm 

kính    ánh   a t ư    ên t ái  0  tấm kính  hắn gió phía t ư    0  nó       t  và 

0  gư ng  hi u hậu  ên t ái  ủa      t . Khi s  việ   ả   a   ng B nhận  ượ   iện 

th  i  ủa  hủ nhà t ọ về việ       t     một nam thanh niên dùng  ồ vật  ập phá. 

Ông B   n hiện t ường th  thấ   ó một nam thanh niên    mặt  ang  ầm 0   â  sắt 

dài  ập phá      t  nên  ng  iện th  i  h  người qu n hỗ t ợ. Thấ      á  G  ỏ   i 

 â  sắt  ang s  d ng t i hiện t ường và  i  ộ về phía  ảng  á C  Phường A  TP . 

nên ông G  ã  á  C ng an phường A, Tp . và  ưa     á  G về t   s   àm việ   ập 

 iên  ản và ti n hành  ập hồ s   ưa     á  G  i  ai nghiện  ắt  uộ  t i C  s  tư 

vấn và  iều t   nghiện Ma tú  t nh Bà   a - Vũng Tàu th    gh    nh 

  6/202 /  -CP ngà  2 / 2/202   ủa Thủ tư ng Chính phủ.  ồng thời  hu ển 

hồ s  v  Cố ý  àm hư hỏng tài sản   n    quan CS T Công an T  ể     ý th   

th m qu ền. 

Th   Bản k t  uận   nh giá tài sản số    /K -H  G-TTHS ngày 31/7/2023 

 ủa Hội  ồng   nh giá tài sản tố t ng H nh s  thành phố V k t  uận: Phần tài sản    

thiệt h i  ủa       t  nhãn hiệu Hu ndai i 0  iển số: 50 D-  45.43  ó giá t    à 

 2.9 9. 36  ồng. 

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật và xử lý vật chứng trong vụ án:  

- 0  ống kim    i dài  60 m  ó  ường kính 4 5 m   ó 0   ầu ống  ượ  hàn 

0  thanh kim    i dài 50 m t   thành h nh  hữ "T"  à   ng    mà     an G s  d ng 

 ể  ập phá  àm hư hỏng tài sản. Hiện vật  hứng  ã  ượ   hu ển   n Chi     thi 

hành án dân s  TP. Vũng Tàu quản  ý  hờ     ý. 

- 0       t   iển số 50 D- 45.43 hiệu Hu ndai i 0  màu     số khung 

S DAK 04522   số má : G4 AKM469  3  ã hư hỏng.  ua  á  minh       t  

t ên thuộ  s  hữu  ủa C ng t  T HH   . C ng t  T HH    ký hợp  ồng  h  

C ng t  T HH   thuê  ể kinh d anh di h v  vận tải du    h  C ng t  T HH   

giao cho ông  gu ễn Kim B quản  ý và s  d ng   . C  quan CS T Công an T  ã 

 a  u  t   nh     ý vật  hứng  ằng h nh thứ  t ả   i      t  C ng t  T HH  . 

- 0   ĩa DVD  ưu t ữ    n vid     ip  ó  ộ dài 04 phút 50 giâ  ghi nhận   i 

diễn  i n v  việ  t ên  ượ   hu ển th   hồ s  v  án. 



3 

 

 

 

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án: C ng t  T HH    êu  ầu     á  T ần 

V n G phải  ồi thường số tiền thiệt h i  à  5.000.000 ồng. B   á  T ần V n G 

 ồng ý v i số tiền  ồi thường nêu t ên nhưng hiện  hưa  ó khả n ng  ồi thường. 

Ông  gu ễn Kim B kh ng  êu  ầu g . 

T i  ản  á  t  ng số 3 0/CT-VKSTPVT ngà   8/ 0/2023  Viện Kiểm sát 

nhân dân thành phố Vũng Tàu  ã t u  tố     á  T ần V n G  về tội “Cố ý  àm hư 

hỏng tài sản” th   qu    nh kh ản    iều   8 Bộ  uật h nh s . 

Tại phiên tòa:  

B   á  T ần V n G  ã khai nhận t àn  ộ diễn  i n th   hiện hành vi  ủa 

m nh như  ã nêu t ên. B   á   ã thấ  việ   àm  ủa m nh  à vi ph m pháp  uật  tỏ  a 

 n n n  hối  ải và  in  ượ  giảm nhẹ h nh ph t.  

  i diện Viện kiểm sát giữ qu ền   ng tố t i phiên tòa giữ ngu ên quan 

 iểm  ã t u  tố  ối v i     á  T ần V n G về tội “Cố ý  àm hư hỏng tài sản” và  ề 

ngh  Hội  ồng   t    áp d ng kh ản    iều   8;  iểm i  s kh ản    iều 5  và 

 iều 38 Bộ  uật h nh s      ph t     á  từ 09   n  2 tháng tù; về t á h nhiệm dân 

s : Buộ       á  T ần V n G phải  ó t á h nhiệm  ồi thường thiệt h i  h  Công ty 

T HH   số tiền  5.000.000 ồng; về     ý vật  hứng: T  h thu tiêu hủ  0  ống 

kim    i dài  60 m  ó  ường kính 4 5 m   ó 0   ầu ống  ượ  hàn 0  thanh kim 

   i dài 50 m t   thành h nh  hữ "T" 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

T ên    s  nội dung v  án    n  ứ và   á  tài  iệu t  ng hồ s  v  án  ã  ượ  

t anh t ng t i phiên tòa  Hội  ồng   t    nhận   nh như sau:  

[ ] Về hành vi  qu  t   nh tố t ng  ủa C  quan  iều t a   iều t a viên  Viện kiểm 

sát  Kiểm sát viên t  ng quá t  nh  iều t a  t u  tố  ã th   hiện  úng về th m 

qu ền  t  nh t   thủ t   qu    nh  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s .  uá t  nh  iều t a và 

t i phiên tòa      á  kh ng  ó ý ki n h ặ  khi u n i về hành vi  qu  t   nh  ủa C  

quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng. D   ó   á  hành vi  qu  t   nh tố 

t ng  ủa C  quan ti n hành tố t ng  người ti n hành tố t ng  ã th   hiện  ều hợp 

pháp. 

 ối v i s  vắng mặt  ủa    h i và ngu ên   n dân s  t i phiên tòa:   t thấ      h i 

và ngu ên   n dân s  vắng mặt  hồ s  v  án  ã  ó  ầ   ủ  ời khai   êu  ầu  ủa 

những người nà   s  vắng mặt  ủa những người nà  kh ng ảnh hư ng   n quá 

t  nh   t    và nội dung v  án. C n  ứ  iều 292 Bộ  uật tố t ng h nh s   Hội  ồng 

  t    ti n hành   t    vắng mặt những người nà .   

[2] Về hành vi ph m tội  ủa     á : T i phiên tòa      á  T ần V n G  ã khai nhận 

t àn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh.  ối  hi u  ời khai nhận  ủa     á  v i  ời khai 

 ủa    h i và  á   hứng  ứ  tài  iệu  ã thu thập  ó t  ng hồ s  v  án  à h àn t àn 

phù hợp  Hội  ồng   t     ó  ủ    s   ể  á    nh:  

Và  kh ảng 0 giờ 40phút ngà  0 /6/2023  t i t ư   số nhà A  ường C  

Phường A  TP .  t nh Bà   a - Vũng Tàu      á  T ần V n G  ã  ó hành vi dùng 0  
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thanh kim    i d ng ống  ập  iên ti p và       t   iển số 50 D-  45.43 thuộ  s  

hữu  ủa C ng t  T HH   , C ng t  T HH    cho C ng t  T HH   thuê  ể 

kinh doanh, C ng t    giao cho ông  gu ễn Kim B quản  ý và  h       hậu quả 

 àm hư hỏng: 0  tấm kính    ánh   a t ư    ên t ái  0  tấm kính  hắn gió phía 

t ư    0  nó       t  và 0   gư ng  hi u hậu  ên t ái      t   th   k t quả   nh giá 

tổng t   giá tài sản    thiệt h i  à  2.9 9. 36 ồng. Hành vi     á  T ần V n G  ã 

th   hiện nêu t ên  ủ   u tố  ấu thành tội “Cố ý  àm hư hỏng tài sản” th   qu  

  nh kh ản    iều   8 Bộ  uật h nh s .  

[3] Về tính  hất  mứ   ộ nghiêm t ọng  ủa hành vi ph m tội  ủa     á : Hành 

vi ph m tội  ủa     á   à ngu  hiểm  h   ã hội   ã t    ti p  âm h i   n qu ền s  

hữu tài sản  ủa người khá   ượ  pháp  uật  ả  vệ;      á   à người  ó  ầ   ủ n ng 

    hành vi  dù  i t việ   ố ý  àm hư hỏng tài sản  ủa người khá   à vi ph m pháp 

 uật nhưng vẫn th   hiện  ảnh hư ng  ấu   n an ninh t ật t   t i   a phư ng và  ã 

hội. V  vậ    ần phải     ý nghiêm  áp d ng mứ  h nh ph t tù  ó thời h n tư ng 

 ứng v i tính  hất  mứ   ộ ngu  hiểm  ối v i hành vi ph m tội  ủa     á   ể giá  

d    iêng và phòng ngừa  hung về tội ph m  ã hội.  

 [4] Về t nh ti t t ng nặng  giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s :  B   á   ã thành 

kh n khai  á    n n n hối  ải về hành vi ph m tội  ủa m nh  ph m tội  ần  ầu và 

thuộ  t ường hợp ít nghiêm t ọng  à  á  t nh ti t giảm nhẹ t á h nhiệm h nh s  qu  

  nh t i  iểm i  s kh ản    iều 5  Bộ  uật h nh s . 

[5] Về t á h nhiệm dân s :   

C ng t  T HH    êu  ầu     á  T ần V n G phải  ồi thường số tiền thiệt h i 

 à  5.000.000 ồng. B   á  T ần V n G  ồng ý  ồi thường số tiền nà   h  Công ty 

T HH   nên ghi nhận. D   ó   uộ      á  T ần V n G phải  ồi thường thiệt h i 

cho C ng t  T HH   số tiền  5.000.000 ồng.  

 [6] Về     ý vật  hứng v  án: T  h thu tiêu hủ  0  ống kim    i dài  60 m  à 

tang vật v  án  kh ng  òn giá t   s  d ng.  

  [ ] Về án phí s  th m: B   á  phải th   qu    nh  ủa pháp  uật.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

   Tu ên   : B   á  T ần V n G ph m tội “Cố ý  àm hư hỏng tài sản”. 

  p d ng  kh ản    iều   8;  iểm i  s kh ản    iều 5  và   iều 38 Bộ  uật 

h nh s . 

   ph t: B   á  T ần V n G 09 (Chín) tháng tù  thời h n tù  ượ  tính từ 

ngà  ngà  09 tháng 8 n m 2023.  

2  Về trách nhiệm dân sự:  p d ng  iều 584 và  iều 589 Bộ  uật dân s  

n m 20 5. 

Buộ      á  T ần V n G phải  ó t á h nhiệm  ồi thường thiệt h i  h  Công 

t  T HH   số tiền  5.000.000  (Mười   m t iệu  ồng). 
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Kể từ ngà   ên được thi hành án có đơn  êu cầu thi hành án, nếu  ên phải 

thi hành án chậm thực hiện nghĩa vụ thì hàng tháng  ên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của s  tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất qu  định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 20 5 cho đến khi thi hành án xong   

3. Về     ý vật  hứng:  p d ng   iều 4  Bộ  uật H nh s    iều  06 Bộ  uật 

tố t ng h nh s . 

T  h thu tiêu hủ : 0  ống kim    i dài  60 m  ó  ường kính 4 5 m   ó 0   ầu 

ống  ượ  hàn 0  thanh kim    i dài 50 m t   thành h nh  hữ "T". 

Vật  hứng nêu t ên hiện Chi     Thi hành án dân s  thành phố Vũng Tàu 

 ang quản  ý th   Biên  ản gia  nhận vật  hứng  tài sản số: 35/BB-CCTHADS 

ngày 31-10-2023. 

4  Về án ph : B   á  T ần V n G phải nộp 200.000  (Hai t  m ngàn  ồng) án 

phí h nh s  s  th m và  50.000  (Bả  t  m n m mư i ngàn  ồng) án phí dân s  s  

th m. 

5  Về qu ền kháng cáo: B   á      h i  ượ  qu ền kháng  á  t  ng thời h n 

 5 (Mười   m) ngà  tính từ ngà  tu ên án  ể  êu  ầu T à án nhân dân t nh Bà   a 

– Vũng Tàu   t    th   thủ t   phú  th m.  

6. T ường hợp  ản án  qu  t   nh  ượ  thi hành th   qu    nh t i  iều 2 

 uật Thi hành án dân s  th  người  ượ  thi hành án dân s   người phải thi hành án 

dân s   người  ó qu ền  ợi  nghĩa v   iên quan  ó qu ền th ả thuận thi hành án  

qu ền  êu  ầu thi hành án  t  ngu ện thi hành án h ặ      ưỡng  h  thi hành án 

th   qu    nh t i  á   iều 6      a     và 9  uật Thi hành án dân s ; thời hiệu thi 

hành án  ượ  th   hiện th   qu    nh t i  iều 30  uật thi hành án dân s . 
 
 

Nơi nhận: 

- TA D t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- VKS D t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- C ng an t nh Bà   a – Vũng Tàu (PV2 ); 

- S  Tư pháp t nh Bà   a – Vũng Tàu; 

- VKS D Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- B   á      h i; ngu ên   n DS 

-  ưu hồ s  v  án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 

    Nguyễn Văn Kiên 

 


